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080 - Trường Liên cấp hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304008457 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ PHƯƠNG ANH Nữ 16/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.13  

2 045304001370 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 06/06/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6  

3 045204005802 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TRƯƠNG BẢO ĐỨC Nam 27/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.13  

4 045204001830 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG KHÁNH VIỆT HOÀNG Nam 09/11/2004 THÀNH PHỐ HUẾ Kinh 8.27  

5 045204000184 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TRUNG HƯNG Nam 29/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.67  

6 045204004879 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LONG HƯNG Nam 30/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.32  

7 045304000777 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Nữ 04/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 8.87  

8 045204007231 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI NHẬT MINH Nam 12/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.40  

9 045303003321 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 14/02/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 8.84  

10 045204005225 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HỒNG QUÂN Nam 13/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.21  

11 045204001605 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGUYỄN VIỆT THÁI Nam 07/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.30  

12 045204001386 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VŨ TÙNG Nam 27/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.30  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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